ĐỀ THI VÀO 10
Câu 1. (2,5đ)

1) Giải phương trình:

a) 2x2 – 7x + 3 = 0.


b) 9x4 + 5x2 – 4 = 0.

2) Tìm hàm số y = ax + b, biết đồ thị hàm số của nó đi qua 2 điểm A(2;5) ; B(-2;-3).

Câu 2. (1,5đ)

1) Hai ô tô đi từ A đến B dài 200km. Biết vận tốc xe thứ nhất nhanh hơn vận tốc xe thứ hai là 10km/h nên xe thứ nhất đến B sớm hơn xe thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc mỗi xe.

2) Rút gọn biểu thức: 
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 với x ≥ 0.

Câu 3. (1,5 đ)

Cho phương trình: x2 – 2(m+2)x + m2 + 4m +3 = 0.

1) Chứng minh rằng : Phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi giá trị của m.

2) Tìm giá trị của m để biểu thức A = 
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 đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 4. (3,5đ)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O (AB < AC). Hai tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M. AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai D. E là trung điểm đoạn AD. EC cắt đường tròn (O)  tại điểm thứ hai F. Chứng minh rằng:

1) Tứ giác OEBM nội tiếp.

2) MB2 = MA.MD.

3) 
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Câu 5. (1đ)

Cho hai số dương x, y thõa mãn: x + 2y = 3. Chứng minh rằng: 
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Bài giải sơ lược:

Câu 1. (2,5đ)

1) Giải phương trình:

a) 2x2 – 7x + 3 = 0.
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b) 9x4 + 5x2 – 4 = 0. Đặt x2 = t , Đk : t ≥ 0.

Ta có pt: 9t2 + 5t – 4 = 0.


a – b + c = 0 
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 t1 = - 1 (không TMĐK, loại)




    t2 = 
[image: image11.wmf]4

9

 (TMĐK)



    t2 = 
[image: image12.wmf]4

9

 
[image: image13.wmf]Û

x2 = 
[image: image14.wmf]4

9



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image15.wmf]Û

x =
[image: image16.wmf]42

93

=±

.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: x1,2 = 
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2) Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A(2;5) và B(-2;-3) 
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Vậy hàm số càn tìm là : y = 2x + 1

Câu 2.

1) Gọi vận tốc xe thứ hai là x (km/h). Đk: x > 0

Vận tốc xe thứ nhất là x + 10 (km/h)

Thời gian xe thứ nhất đi quảng đường từ A đến B là : 
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Thời gian xe thứ hai đi quảng đường từ A đến B là : 
[image: image21.wmf]200

x

 (giờ)

Xe thứ nhất đến B sớm 1 giờ so với xe thứ hai nên ta có phương trình: 
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Giải phương trình ta có x1 = 40 , x2 = -50 ( loại)

x1 = 40 (TMĐK). Vậy vận tốc xe thứ nhất là 50km/h, vận tốc xe thứ hai là 40km/h.

2) Rút gọn biểu thức: 
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= x, với x  ≥ 0.

Câu 3. (1,5 đ)

Cho phương trình: x2 – 2(m+2)x + m2 + 4m +3 = 0.

1) Chứng minh rằng : Phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi giá trị của m.

Ta có 
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> 0 với mọi m.

Vậy phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi giá trị của m.

2) phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi giá trị của m. Theo hệ thức Vi-ét ta có : 
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A = 
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 = (x1 + x2)2 – 2 x1x2  = 4(m + 2)2 – 2(m2 + 4m +3) = 2m2 + 8m+ 10 










= 2(m2 + 4m) + 10










= 2(m + 2)2 + 2 ≥ 2 với mọi m.
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[image: image28.wmf]Û

 m + 2 = 0 
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Vậy với m = - 2 thì A đạt min = 2

Câu 4.

1) Ta có EA = ED (gt) 
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 AD ( Quan hệ giữa đường kính và dây)
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 = 900 (Tính chất tiếp tuyến)

E và B cùng nhìn OM dưới một góc vuông 
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Tứ giác OEBM nội tiếp.

2) Ta có 
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Góc M chung, 
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MB2 = MA.MD

3) Ta có: 
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4) Tứ giác MFOC nội tiếp ( 
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BF // AM.

Câu 5. 
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Ta có x + 2y = 3 
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 x = 3 – 2y , vì x dương nên 3 – 2y > 0

Xét hiệu 
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